
Biểu số 02
TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN CỦA TỪNG DỰ ÁN

(Kèm theo Báo cáo số           /BC-HĐND ngày     tháng 5 năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: Nghìn đồng

STT Tên dự án TMĐT

Số đã giao Số đã giải ngân Số vốn chưa giải ngân

Tỉ lệ giải
ngân
(năm

2021+2022)
Kế hoạch vốn

năm 2021
Kế hoạch vốn

năm 2022 Tổng Kế hoạch vốn
năm 2021

Kế hoạch vốn
năm 2021 đề
nghị kéo dài

sang năm
2022

Kế hoạch vốn
năm 2022 Tổng

Kế hoạch vốn
năm 2021
chưa giải

ngân đề nghị
kéo dài sang
năm 2022)

Kế hoạch vốn
năm 2022 Tổng

1

Hệ thống thu gom và xử
lý  nước  thải  các  thôn
xung quanh khu vực hồ
Ba Bể

81,000,000 2,678,000 0 2,678,000 1,101,298 0 0 1,101,298 1,576,702 0 1,576,702 41.12%

2
Xây  dựng  tuyến  đường
Quảng  Khê  -  Khang
Ninh, huyện Ba Bể

439,000,000 5,033,000 268,236,000 273,269,000 4,399,000 0 3,564,000 7,963,000 634,000 264,672,000 265,306 2.91%

3
Xây  dựng  hạ  tầng  giao
thông  khu  vực  xung
quanh hồ Ba Bể

185,000,000 3,092,000 0 3,092,000 2,085,000 0 0 2,085,000 1,007,000 0 1,007,000 67.43%

4 Đường  Thành  phố  Bắc
Kạn - Hồ Ba Bể 2,837,809,000 797,120,000 965,930,000 1,763,050,000 742,950,000 430,000 0 743,380,000 54,170,000 965,930,000 1,020,100 42.16%

5
Xây  dựng  đường  giao
thông nội thị Vân Tùng,
huyện Ngân Sơn

110,000,000 595,000 31,000,000 31,595,000 521,000 0 487,780 1,008,780 74,000 31,000,000 31,074,000 3.19%

6
Tuyến đường từ QL3 xã
Hiệp  Lực  –  QL279
(thôn Liên Kết)

30,000,000 493,000 8,400,000 8,893,000 493,000 0 0 493,000 0 0 8,400,000 5.54%

7
Hạ  tầng  kỹ  thuật  trung
tâm  thị  trấn  Chợ  Rã,
huyện Ba Bể

172,000,000 3,868,000 24,730,000 28,598,000 1,677,000 0 408,000 2,085,000 2,191,000 24,322,000 26,513,000 7.29%

8
Đường  nội  thị  thị  trấn
Phủ Thông, huyện Bạch
Thông

123,800,000 2,560,000 22,127,559 22,130,119 552,000 0 748,000 1,300,000 2,008,000 22,126,811 24,134,811 5.87%

9
Đường  kết  nối  vào
Phiêng  My,  thành  phố
Bắc Kạn

87,000,000 1,946,000 36,000,000 37,946,000 1,547,000 0 250,000 1,797,000 339,000 35,750,000 36,089,000 4.74%

10
Đường  vào  Hồ  chứa
nước  Nặm  Cắt,  thành
phố Bắc Kạn

226,000,000 700,000 500,000 1,200,000 700,000 0 0 700,000 0 500,000 500,000 58.33%
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11
Xây dựng sân vận động
tỉnh  và  các  hạng  mục
phụ trợ

180,000,000 550,000 500,000 1,050,000 500,000 0 0 500,000 50,000 500,000 550,000 47.62%
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